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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC
	1. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):   NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

	2. Năm sinh:                    1983                    3. Nam/Nữ:   


	4. Học hàm:                                    Năm được phong học hàm: 
    Học vị:   Thạc sỹ                         Năm đạt học vị: 2012

	5. Chức danh nghề nghiệp:  giảng viên                      Chức vụ:  Giảng viên

	6. Điện thoại: 0913230028                                      E-mail: tuyettrinhmitc@gmail.com

	7. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Trung cấp
	
	
	

	Cao đẳng
	
	
	

	Đại học
	Đại học Quốc tế Hồng Bàng
	Kế toán kiểm toán
	2006

	Thạc sĩ
	Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
	Kế toán kiểm toán
	2012

	Tiến sĩ
	
	
	

	8. Quá trình công tác

	Thời gian (Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Đơn vị công tác
	Địa chỉ đơn vị

	Từ 12/2006 đến nay
	Giảng viên
	Trường cao đẳng Công thương Miền Trung
	01 Nguyễn Hữu Thọ, P9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	9. Tên luận văn/luận án khoa học

	Đại học
	

	Thạc sĩ
	Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

	Tiến sĩ
	

	10. Các bài báo đã công bố 

(Chỉ liệt kê các bài báo, bài viết đăng trên tạp chí, thông tin KHCN, kỷ yếu có chỉ số ISSN, liệt kê theo thứ tự thời gian công bố từ trên xuống dưới)

	TT
	Tên bài báo
	Ghi  đầy đủ danh sách tác giả theo thứ tự
	Tên tạp chí, số, năm công bố
	Đánh dấu x nếu được tính điểm GS, PGS, ghi rõ nếu là báo thuộc ISI

	1
	Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho người nghèo tại huyện Đồng Xuân
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc,TS. Trần Thị Nguyệt Cầm, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, ThS. Lê Kiều Vân
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 33, 2017, tr.108-111, ISSN 0866-7120 (năm 2017)
	x

	2
	Thực trạng về quản lý vốn Nhà nước tại các Doanh nghiệp nhà nước hiện nay
	TS. Trần Thị Nguyệt Cầm, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kế toán – Kiểm toán và Kinh tế Việt nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Đại học Quy Nhơn, tr.248-252 (năm 2017)
	x

	3
	Chính sách tín dụng nông thôn thúc đẩy tài chính toàn diện các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018”, Đại học Đà Nẵng-phân viện Kontom, 9tr.439-443 (năm 2018)
	x

	4
	Phát triển tiêu dùng xanh và những tác động đến doanh nghiệp Việt Nam
	TS. Trần Thị Nguyệt Cầm TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kỷ yếu hội thảo quốc tế, Thương mại và phân phối, chủ đề "Thị trường và hành vi của khách hàng trong thương mại và phân phối", đại học Kinh tế- đại học Đà Nẵng, 12/2018, tr.508-514 (năm 2018)
	

	5
	Đánh giá mức độ vận dụng công cụ kế toán quản trị trong các DNVVN trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc TS. Trần Thị Nguyệt Cầm ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Tạp chí Kinh tế - Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 09, 03/2019, tr.67-70, ISSN 0866-7120 (năm 2019)
	X

	6
	Phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam
	TS. Trần Thị Nguyệt Cầm TS. Hoàng Thị Cẩm Tú TS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Hội Thảo khoa học, Viện khoa học xã hội vùng Trung bộ, "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế", Mã số: KHCN-TN18/X06, 4/2019, tr.63-69 (năm 2019)
	

	7
	Tăng cường liên kết vùng để phát triển kinh tế biển miền Trung
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 29, 10/2019, tr. 69-72, ISSN 0866-7120 (năm 2019)
	X

	8
	Nhìn lại bức tranh xuất – nhập khẩu của Việt Nam năm 2020 và một vài nhận định cho năm 2021
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 05, 02/2021 (759), tr. 7-10, ISSN 0866-7120 (năm 2021)
	X

	9
	Thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 31, 11/2021(785), tr. 49-52, ISSN 1859- 4972 (năm 2021)
	x

	10
	Phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực, trực trạng và giải pháp
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, số 07, 3/2022(797), tr. 38-40, ISSN 1859- 4972 (năm 2022)
	X

	11
	Giữ chân nhân sự ngành du lịch trong bối cảnh “bình thường mới” hiện nay
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kinh tế và Dự báo, số 31, 11/2022, tr. 42-45, ISSN 1859-4972 (năm 2022)
	X

	12
	Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của VN trong bối cảnh mới
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kinh tế và Dự báo, số 19, 7/2022, tr. 35-39, ISSN 1859-4972
	X

	13
	Phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong bối cảnh mới
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, ThS. Nguyễn Thị Hảo
	Kinh tế và Dự báo, số 07, 3/2023 (834), tr. 26-29, ISSN 1859-4972 (năm 2023)
	X

	14
	Nâng cao hiệu quả thu - chi ngân sách tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh mới
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	Kinh tế và dự báo, số 26, tháng 9/2023, tr. 101-104, ISSN 1859 - 4972
	X

	11. Số lượng văn bằng bảo hộ 


	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	12. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	
	
	
	

	13. Các đề tài đã nghiệm thu 

	TT
	Tên đề tài 
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (bộ, trường,...)
	Năm nghiệm thu

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	14. Các sáng kiến đã công nhận

	TT
	Tên sáng kiến
	Ghi đầy đủ tên chủ nhiệm, thành viên theo thứ tự
	Cấp (tỉnh, trường, ...)
	Năm công nhận

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	15. Giải thưởng khoa học và công nghệ/hoặc liên quan đến khoa học và công nghệ
(Liệt kê các giải thưởng khoa học và công nghệ đã nhận)

	TT
	Tên công trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Đơn vị trao giải
	Loại giải (nhất,...)
	Năm

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	16. Các giáo trình đã xuất bản bởi các Nhà xuất bản

	TT
	Tên giáo trình
	Tác giả/nhóm tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản

	
	
	
	

	
	
	
	

	17. Liệt kê danh sách các môn học/mô đun đã từng dạy

	TT
	Tên môn học/mô đun
	Ngành

	
	Kế toán doanh nghiệp
	Kế toán, kế toán DN

	
	Nguyên lý thống kê
	Kế toán, kế toán DN

	
	Thực hành kế toán
	Kế toán, kế toán DN

	
	Tổ chức hạch toán kế toán
	Kế toán, kế toán DN

	
	Nguyên lý kế toán
	Kế toán, kế toán DN

	
	Phần mềm kế toán
	Kế toán, kế toán DN

	
	Kinh tế vi mô
	Kế toán, kế toán DN

	
	Ứng dụng exel vào công tác kế toán
	Kế toán, kế toán DN

	
	Kinh tế vĩ mô
	Kế toán, kế toán DN

	
	Kiểm toán
	Kế toán, kế toán DN

	
	Khai báo thuế
	Kế toán, kế toán DN

	
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Kế toán, kế toán DN

	18. Khen thưởng (liệt kê các giấy khen và bằng khen theo thứ tự thời gian)

	TT
	Tên giấy khen/bằng khen
	Năm

	
	
	

	
	
	


Phú Yên, ngày     tháng      năm 2025
	
	NGƯỜI VIẾT
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
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